TỜ TRÌNH ĐỔI CÁC HỌC PHẦN KHÓA 15CĐCN
1. Điện công nghiệp
1.1. Học phần duyệt
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú

	1
	3102023030
	PLC cơ bản
	2 (2,0,4)
	

	2
	3102023047
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2 (2,0,4)
	

	3
	3102023039
	PLC nâng cao
	2 (2,0,4)
	

	Học bổ sung  thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	

	1
	3102023053
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2 (2,0,4)
	


1.2. Học phần Thay thế
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú

	9
	3102023107
	Lập trình PLC 
	2(2,0,4)
	

	1
	3102023053
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2 (2,0,4)
	

	4
	3102023108
	Thực tập PLC nâng cao
	2(0,2,2)
	

	5
	3102023047
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2(2,0,4)
	Chuyển thành Học phần chọn

	Học bổ sung  thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	

	2
	3102023104
	 Thực tập SCADA
	2(0,2,2)
	



2. Điện tử công nghiệp
2.1. Học phần duyệt
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú

	1
	3102023030
	PLC cơ bản
	2 (2,0,4)
	

	2
	3102023034
	Điện tử công nghiệp
	3 (3,0,6)
	

	3
	3102023041
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	3(0,3,3)
	

	4
	3102023039
	PLC nâng cao
	2 (2,0,4)
	

	Học bổ sung  thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	

	1
	3102023044
	SCADA
	3 (3,0,6)
	

	2
	3102023045
	Bảo dưỡng máy phay CNC
	2 (2,0,4)
	


2.2. Học phần Thay thế
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú

	1
	3102023107
	Lập trình PLC 
	2(2,0,4)
	

	2
	3102023105
	Điện tử công nghiệp
	2(2,0,4)
	

	3
	3102023102
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	2(0,2,2)
	

	4
	3102023104
	 Thực tập SCADA
	2(0,2,2)
	Học phần thêm

	5
	3102023108
	Thực tập PLC nâng cao
	2(0,2,2)
	

	Học bổ sung  thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	

	1
	3102023106
	Thực tập sửa chữa điện máy CNC
	2(0,2,2)
	

	2
	3102023110
	  Thực tập lập trình hướng đối tượng
	3(0,3,3)
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3. Tự động hóa 
3.1. Học phần duyệt
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú)

	1
	3102023030
	PLC cơ bản
	2 (2,0,4)
	

	2
	3102023054
	Kỹ thuật điều khiển tự động 
	3 (3,0,6)
	

	3
	3102023058
	Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ
	3(0,3,3)
	

	4
	3102023056
	Bảo dưỡng máy CNC
	2 (2,0,4)
	

	5
	3102023039
	PLC nâng cao
	2 (2,0,4)
	

	Học bổ sung  thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	

	1
	3102023044
	SCADA
	3 (3,0,6)
	

	2
	3102023037
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	2 (2,0,4)
	


3.2. Học phần Thay thế
	STT
	Mã Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Ghi chú

	1
	3102023107
	Lập trình PLC 
	2(2,0,4)
	

	2
	3102023111
	Kỹ thuật điều khiển tự động 
	2(2,0,4)
	

	3
	3102023112
	Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ
	2(0,2,2)
	

	4
	3102023104
	Thực tập SCADA
	2(0,2,2)
	Học phần thêm

	5
	3102023105
	Điện tử công nghiệp
	2(2,0,4)
	

	6
	3102023108
	Thực tập PLC nâng cao
	2(0,2,2)
	

	Học bổ sung
	
	

	1
	3102023106
	Thực tập sửa chữa điện máy CNC
	2(0,2,2)
	

	2
	3102023111
	  Thực tập lập trình hướng đối tượng
	3(0,3,3)
	






